
 

Phụ lục II 

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính (ha) 

TT 

Thới 

Bình 

Xã 

Biển 

Bạch 

Xã 

Biển 

Bạch 

Đông 

Xã 

Hồ 

Thị 

Kỷ 

Xã 

Tân 

Bằng 

Xã 

Tân 

Lộc 

Bắc 

Xã 

Tân 

Lộc 

Xã 

Tân 

Lộc 

Đông 

Xã 

Tân 

Phú 

Xã 

Thới 

Bình 

Xã 

Trí 

Lực 

Xã 

Trí 

Phải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 59,04 
       

59,04 
    

 Trong đó               

1.1 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 59,04 
       

59,04 
    

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 6,58 0,39 
 

1,04 
 

0,06 
   

0,56 4,18 0,05 0,30 

 Trong đó               

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 0,78 
        

0,47 
  

0,30 

2.2 
Đất sử dụng vào mục đích 

công cộng 
CCC 5,80 0,39 

 
1,04 

 
0,06 

   
0,09 4,18 0,05 

 

2.2.1 Đất công trình xử lý chất thải DRA 4,18 
         

4,18 
  

2.2.2 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 0,39 0,39 
           

2.2.3 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng, sinh hoạt cộng đồng 
DKV 1,23 

  
1,04 

 
0,06 

   
0,09 

 
0,05 

 

 

 


